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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0118067164 NGUYỄN TÔ VIỆT HOÀN Nam 23/12/2010 THCS Thụy Lâm

2 0117978715 NGUYỄN THÁI HÀ Nữ 10/03/2010 THCS Xuân Giang

3 0117943513 TẠ THỊ CẨM VÂN Nữ 13/12/2010 THCS Đông Xuân

4 0117972094 NGUYỄN HÙNG MINH Nam 23/04/2010 THCS Xuân Thu

5 0117743592 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN Nữ 19/02/2010 THCS Nguyễn Du

6 0150687790 ĐÀO NGỌC QUANG Nam 01/09/2010 THCS Nguyễn Du

7 0117952941 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 09/02/2010 THCS Nguyễn Du

8 0117994712 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Nữ 13/01/2010 THCS Bắc Phú

9 0117943691 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 24/05/2010 THCS Đức Hòa

10 0118501562 ĐÀO AN Nam 09/02/2010 THCS Tiên Dược

11 0117994889 NGUYỄN NGỌC TUỆ ANH Nữ 13/09/2010 THCS Bắc Phú

12 0117972107 NGUYỄN BẢO TRANG Nữ 06/10/2010 THCS Xuân Thu

13 0131148854 NGUYỄN THANH TÂM Nữ 08/06/2010 THCS Đức Hòa

14 0117952973 LÊ ĐỨC ANH Nam 01/12/2010 THCS Nguyễn Du

15 0138955105 HÀ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 23/03/2010 THCS Xuân Giang

16 0117989657 NGUYỄN THANH HIỀN Nữ 21/05/2010 THCS Kim Lũ

17 0133358896 PHẠM HOÀN NGỌC Nữ 16/11/2010 THCS Phù Linh

18 0117893186 HỒ SƠN Nam 26/02/2010 THCS Phù Linh

19 0139396589 NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 30/11/2010 THCS Xuân Thu

20 0117943676 NGUYỄN THỊ THU AN Nữ 24/09/2010 THCS Đông Xuân

21 0139759938 HOÀNG PHƯƠNG THẢO Nữ 15/07/2010 THCS Tiên Dược

22 0118067364 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 03/08/2010 THCS Thụy Lâm

23 0117893216 PHẠM THANH HIỀN Nữ 27/11/2010 THCS Phù Linh

24 0117943641 ĐỖ MINH ÁNH Nữ 20/05/2010 THCS Đông Xuân

25 0117723095 TRỊNH KHƯƠNG DUY Nam 02/02/2010 THCS Nguyễn Du

26 0117943451 PHẠM THÁI DƯƠNG Nam 30/09/2010 THCS Đông Xuân

27 0131148857 QUÁCH PHƯƠNG THẢO Nữ 20/12/2010 THCS Đức Hòa

28 0117893469 DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 20/09/2010 THCS Phù Linh

29 0117970597 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 31/03/2010 THCS Xuân Thu

30 0134317126 NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nam 25/11/2010 THCS Thụy Lâm

31 0139070352 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 09/05/2010 THCS Bắc Phú

32 0118483011 NGÔ TUẤN ĐẠI Nam 29/07/2010 THCS Thụy Lâm

33 0118501396 ĐẶNG THANH MAI Nữ 30/12/2010 THCS Tiên Dược

34 0117993398 NGUYỄN TUẤN HÀ Nam 18/12/2010 THCS Bắc Phú

35 0118007176 NGUYỄN THỊ HIỆU Nữ 08/10/2010 THCS Đức Hòa

36 0138955131 TRẦN THỊ PHƯỢNG Nữ 10/12/2010 THCS Xuân Giang

37 0139102524 ĐỖ VĂN CHUNG Nam 27/10/2010 THCS Đức Hòa

38 0138954427 NGUYỄN THỊ KIM DUNG Nữ 15/09/2010 THCS Xuân Giang

39 0117989291 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 19/05/2010 THCS Kim Lũ

40 0151383421 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 12/12/2010 THCS Xuân Thu

41 0117989216 TRỊNH BÁ AN Nam 29/08/2010 THCS Kim Lũ

42 0117989241 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Nữ 04/01/2010 THCS Kim Lũ

43 0117989585 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH Nữ 31/10/2010 THCS Kim Lũ

44 0134317011 DƯƠNG NGỌC ÁNH Nữ 13/06/2010 THCS Thụy Lâm

45 0117972215 NGUYỄN HUY GIANG Nam 07/11/2010 THCS Xuân Thu

46 0118501465 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 25/10/2010 THCS Tiên Dược
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